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	Tên chủ đề
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	

	
	
	
	Thấp
	Cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Các loại hợp chất vô cơ
	Biết được tính chất của các loại hợp chất vô cơ: oxit, axit, bazơ, muối, phân bón hóa học. 
	ViÕt ®­îc c¸c ph­¬ng tr×nh ho¸ häc biÓu diÔn s¬ ®å chuyÓn ho¸.


	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ (%)
	9

2.25

22.5%
	
	
	1

2
20%
	
	
	10

4.25

42,5%

	Kim loại
	Biết được tính chất của kim loại, dãy hoạt động hóa học cua kim loại
	So sánh tính chất hóa học của nhôm và sắt. Phương pháp nhận biết nhôm và sắt
	Xác định kim loại phản ứng dựa vào dãy hoạt động hóa học của kim loại
	Tính khối lượng của các chất trong hỗn hợp
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ (%)
	3

0.75

7.5%
	1

1

100%
	
	1

2
15%
	½

1

10%
	½

1

10%
	6

5,75

57.5%

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tổng  tỷ lệ(%)
	13

4

40%
	2

4

40%
	1

2

20%
	16

10

100%
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ĐỀ KIỂM TRA

CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020

Môn: Hóa học – Lớp 9

Thời gian 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

I. Phần trắc nghiệm( 3 điểm) 

Hãy lựa chọn đáp án đúng ghi vào giấy kiểm tra

Câu 1. Lưu huỳnh trioxit (SO3) tác dụng được với

A. nước, sản phẩm là bazơ.                    B. axit, sản phẩm là bazơ.
C. nước, sản phẩm là axit                      D. bazơ, sản phẩm là axit.

Câu 2.  Chất khí nào sau đây là nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính?

A. CO2..

B. O2.


C. N2.

D. H2.
Câu 3. Oxit  tác dụng với nước tạo ra dung dịch làm quỳ tím hóa xanh là 


A. CO2.                 B. P2O5.                   C. Na2O.                  D. MgO.
Câu 4. Chất tác dụng với dung dịch HCl  tạo thành chất khí nhẹ hơn không khí là

A.  Mg.                  B.  CaCO3 .              C.  MgCO3.             D.  Na2SO3 .
Câu 5. Để nhận biết dung dịch axit sunfuric và dung dịch axit clohiđric ta dùng thuốc thử

A. NaNO3.

B. KCl.

C. MgCl2.

D. BaCl2.

Câu 6 . Dung dịch NaOH phản ứng được với kim loại

A. Mg.

B. Al.


C. Fe.


D. Cu.
 Câu 7. Dung dịch Ca(OH)2  và  dung dịch NaOH có những tính chất hóa học của bazơ tan là

A. làm đổi màu chất chỉ thị, tác dụng với oxit bazơ.

B. làm đổi màu chất chỉ thị, tác dụng với axit, tác dụng với oxit bazơ.

C. làm đổi màu chất chỉ thị, tác dụng với oxit axit và axit.

D. tác dụng với oxit axit và axit, tác dụng với oxit bazơ.

Câu 8. Để làm sạch dung dịch ZnSO4 có lẫn CuSO4. ta dùng  kim loại

A. Al


B. Cu


C. Fe


D. Zn
Câu 9. Trong các loại phân bón sau, phân bón hoá học kép là

A. (NH4)2SO4.  
B. Ca (H2PO4)2.
C. KCl. 

D. KNO3.       
Câu 10. Các kim loại tác dụng được với dung dịch Cu(NO3)2 tạo thành kim loại đồng là
A. Al, Zn, Fe.



B. Mg, Fe, Ag.



C. Zn, Pb, Au.



D. Na, Mg, Al.  
Câu 11. Đơn chất tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng giải phóng khí hiđrô là

A. đồng 

B. lưu huỳnh

 C. kẽm 
 
D. bạc 

Câu 12. Hiện tượng xảy ra khi đốt sắt trong bình khí clo là

A. khói màu trắng sinh ra.


B. xuất hiện những tia sáng chói.

C. tạo chất bột trắng bám xung quanh thành bình.

D. có khói màu nâu đỏ tạo thành.
II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2đ). Viết các PTHH thực hiện dãy chuyển đổi hóa học sau:

           Al → Al2O3 → AlCl3 → Al(OH)3 → Al2O3
Câu 2 (2đ)  a. So sánh tính chất hoá học của nhôm và sắt?
                       b. Có hỗn hợp bột các kim loại nhôm, sắt. Hãy nêu 2 phương pháp hóa học để nhận biết từng kim loại?
Câu 3 (2đ) Cho 10,5g hỗn hợp hai kim loại Cu, Fe vào dung dịch HC loãng dư, người ta thu được 2,24 lít khí (đktc).

a) Viết phương trình hóa học.

b) Tính khối lượng chất rắn còn lại trong dung dịch sau phản ứng.

Câu 4 (1 điểm). Trình bày tính chất hóa học của kim loại, viết phương trình minh họa tính chất chung của kim loại.
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Môn: Hóa học – Lớp 9 (Đề 2)

I.  Trắc nghiệm:  (3 điểm).  

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	A
	C
	A
	D
	B
	C
	D
	D
	A
	C
	D

	Điểm
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25


II. Tự luận (7 điểm).                
	Câu
	Đáp án
	Biểuđiểm

	1


	 Các phương trình hóa học:

4Al + 3O2 
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®

¾

0

t

 2Al2O3
Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl

2Al(OH)3 
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Al2O3 + 3H2O
	0.5

0.5

0.5

0.5

	2
	a
	 So sánh tính chất hoá học của nhôm và sắt?

*Giống:
- Cả 2 đều có hững t/c hh của kim loại

- Không pư với HNO3 và H2SO4 đặc, nguội

* Khác nhau:

- Khi tham gia pưhh, nhôm tạo thành h/c trong đó nhôm chỉ có hóa trị (III), còn sắt tạo thành h/c trong đó sắt có hóa trị (II) hoặc III.

- Nhôm tác dụng được với dd kiềm
	0.25

0.25

0.25

0.25

	
	b
	PP 1: Dùng nam châm hút sắt

PP 2: Cho 2 kim loại vào dd NaOH, KL nào có xuất hiện bọt khí Là Al, không hiện tượng là Fe.
	0.5

0.5

	3
	
	 nkhí = 2,24 / 22,4 = 0,1 mol

a) Phương trình hóa học của phản ứng:

Fe + 2HCl loãng → FeCl2 + H2
Cu đứng sau H trong dãy hoạt động hóa học nên không phản ứng với dung dịch HCl loãng

b) Chất rắn còn lại là Cu

Theo pt nFe = nH2 = 0,1 mol  →  mFe = 56.0,1 = 5,6g

Khối lượng chất rắn còn lại: mCu = 10,5 – 5,6 = 4.9g.
	0.5

0.5

0.5

0.5

	4
	 Tính chất hóa học
 *Tác dụng với phi kim

- Tác dụng với oxi tạo thành oxit

2Cu    +         O2      
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  2CuO

- Tác dụng với phi kim khác tạo thành muối

2Na + Cl2        
[image: image4.wmf]¾
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   2NaCl

*Tác dụng với dung dịch axit

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2
* Tác dụng với dung dịch muối

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag
	0.25

0.25

0.25

0.25


Duyệt của CM trường                  Duyệt của tổ/nhóm CM                    GVBM 
   Vũ Quỳnh Hương                      Nguyễn Thị Phượng              Trần Thị Hằng 
Đề số 2
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